
 

IELTS BASIC: IB.A - K.236
Cô Trang & Cô Mai

RAW CONVERTED RAW CONVERTED

1 Dương Cẩm Siêu 12 4.0 13 4.5 4.5
2 Nguyễn Đoàn Nhật Tân 14 4.5 9 3.5 4.0
3 Triệu Quang Tân 7 3.0 8 3.5 3.5
4 Phạm Trung Thịnh 14 4.5 4 2.5 3.5
5 Bùi Huy Phúc 13 4.5 11 4.0 4.5

IELTS STANDARD: IS.A - K.236
Cô Hương & Thầy M/Quân

RAW CONVERTED RAW CONVERTED

1 Nguyễn Ngọc Thanh Bình 27 6.5 23 6.0 6.5
2 Nguyễn Nhật Thúy Hiền 25 6.0 23 6.0 6.0
3 Đinh Văn Lam 13 4.5 17 5.0 5.0
4 Hồng Trí Lượng 13 4.5 23 6.0 5.5

Giải thích:
Cột 1: Số thứ tự
Cột 2: Họ và tên
Cột 3: Số câu Listening được trả lời chính xác 
Cột 4: Số điểm Listening được quy đổi 
Cột 5: Số câu Reading được trả lời chính xác 
Cột 6: Số điểm Reading được quy đổi 
Cột 7: điểm IELTS cuối cùng (tổng điểm IELTS Listening và Reading quy đổi)
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